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STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên

1 15124402 DH15QLB Lâm Của 6

2 15124396 DH15QLB Niê Y Cường 5

3 15124052 DH15QLB Trần Văn Dũng 5

4 15124054 DH15QLB Nguyễn Khánh Duy 9

5 15124060 DH15QLB Phan Vũ Quỳnh Duyên 6

6 15124393 DH15QLA Mai Hoàng Rin Đô 6

7 15124067 DH15QLB Lê Thu Hà 5

8 15124070 DH15QLB Phạm Thị Thu Hà 4

9 15124072 DH15QLB Nguyễn Thị Ngọc Hải 6

10 15124903 DH15QLA Nguyễn Thị Hằng 5

11 15124076 DH15QLB Trần Ngọc Hân 7

12 15124082 DH15QLB Phạm Văn Hậu 5

13 15124083 DH15QLB Lê Thị Hiên 7

14 15124084 DH15QLB Lê Hoàng Thu Hiền 5

15 15124086 DH15QLB Nịnh Thị Hiền 5

16 15124397 DH15QLA Hoàng Thị Thu Hiền 7

17 15124092 DH15QLB Nguyễn Ngọc Tuyết Hòa 8

18 15124094 DH15QLB Đào Việt Hoàng 6

19 15124096 DH15QLB Nguyễn Đình Hoàng 5

20 15124398 DH15QLB Mông Văn Hoàng 5

21 15124098 DH15QLB Nguyễn Thị Hồng 6

22 15124100 DH15QLB Võ Thị Mỹ Hồng 8

23 15124113 DH15QLB Trần Cao Huy 9

24 15124116 DH15QLB Hoàng Thị Huyền 4

25 15124120 DH15QLB Phan Ngọc Huyền 2

26 15124104 DH15QLB Lê Hiệp Hưng 6

27 15124108 DH15QLB Nguyễn Phạm Đăng Hướng 7

28 15124399 DH15QLA H Đao Kbuôr 4

29 15124126 DH15QLB Nguyễn Châu Khang 6

30 15124128 DH15QLB Nguyễn Anh Khoa 7

31 13124168 DH13QL Lê Hoàng Kiệt 4

32 15124132 DH15QLB Trần Mỹ Kim 8

33 15124138 DH15QLB Võ Thành Lem 7

34 15124142 DH15QLB La Thị Thúy Linh 5

35 15124144 DH15QLB Lê Thị Yến Linh 7

36 15124147 DH15QLB Nguyễn Thị Trúc Linh

37 15124148 DH15QLB Nguyễn Thị Trúc Linh 7

38 15124150 DH15QLB Trần Mỹ Linh 7

39 15124152 DH15QLB Đào Thị Thanh Loan 5

40 15124403 DH15QLA Nguyễn Văn Hà Long 8

41 15124158 DH15QLB Thạch Thị Hoàng Lương 8

42 15124164 DH15QLB Trương Quế Mai 5

43 15124168 DH15QLB Dương Lê Trà Mi

44 15124172 DH15QLB Bạch Thị Cẩm My 7

45 15124900 DH15QLB Nguyễn Đức Nam

46 15124180 DH15QLB Phạm Thị Thanh Ngân 5

47 15124183 DH15QLB Phạm Thị Kim Ngọc 8

48 15124186 DH15QLB Nguyễn Thị Thảo Nguyên 8

49 15124187 DH15QLB Nguyễn Thị Thảo Nguyên 8

50 15124193 DH15QLB Nguyễn Hồng Nhạn 7

51 15124901 DH15QLA Nguyễn Trọng Nhân 7

52 15124198 DH15QLB Phạm Thị Hồng Nhiên 4

53 15124201 DH15QLB Bùi Thị Cẩm Nhung 5



54 15124204 DH15QLB Nguyễn Thị Cẩm Nhung 6

55 15124206 DH15QLB Phạm Thị Hồng Nhung 5

56 15124209 DH15QLB H' L#m Niê 4

57 15124400 DH15QLB H' Lana Niê 6

58 15124401 DH15QLA Bia Rai K' Nữ

59 15124212 DH15QLB Nguyễn Thị Hồng Oanh 7

60 15124214 DH15QLB Lê Hoàng Phi 4

61 15124218 DH15QLB Nguyễn Thanh Phong 8

62 15124220 DH15QLB Lê Trần Gia Phú 7

63 15124224 DH15QLB Trịnh Đồng Phú 7

64 15124226 DH15QLB Trương Hoàng Phúc 6

65 15124230 DH15QLB Cáp Hữu Phương 7

66 15124232 DH15QLB Lê Thị Minh Phương 5

67 15124233 DH15QLB Nguyễn Hồng Quỳnh Phương 8

68 15124234 DH15QLB Trần Thị Phương

69 15124902 DH15QLB Nguyễn Văn Quân 7

70 15124238 DH15QLB Lê Hồng Quyên 5

71 15124240 DH15QLB Nguyễn Thị Ngọc Quyền 7

72 15124242 DH15QLB Phan Thảo Như Quỳnh 5

73 15124244 DH15QLB Nguyễn Thị Kim Sang 5

74 15124247 DH15QLB Nguyễn Quang Sĩ 6

75 15124249 DH15QLB Phạm Thanh Sơn 6

76 15124258 DH15QLB Trần Sơn Khương Tánh 7

77 15124254 DH15QLB Chế Quang Tâm 4

78 15124257 DH15QLB Nguyễn Thanh Tấn 8

79 15124265 DH15QLA Lê Tấn Thành 5

80 15124267 DH15QLA Ngô Văn Thành 2

81 15124268 DH15QLB Nguyễn Lê Trung Thành 4

82 15124270 DH15QLB Đào Thị Thu Thảo 3

83 15124271 DH15QLA Hồ Thị Trúc Thảo 7

84 15124272 DH15QLB Phùng Thị Phương Thảo 2

85 15124273 DH15QLA Trịnh Thị Phương Thảo 6

86 15124274 DH15QLB Phan Thị Ngọc Thi 6

87 15124275 DH15QLA Hoàng Hữu Thiện

88 15124277 DH15QLA Lỡ Sơn Thịnh 7

89 15124278 DH15QLB Nguyễn Văn Thời

90 15124292 DH15QLB Nguyễn ý Thuận 6

91 15124293 DH15QLA Phùng Đức Thuận 3

92 15124299 DH15QLA Nguyễn Thị Thúy 9

93 15124300 DH15QLB Trần Thị Thanh Thúy 7

94 15124301 DH15QLA Trần Thị Minh Thùy 9

95 15124302 DH15QLB Đỗ Thị Bích Thủy 5

96 15124285 DH15QLA Lê Hoàng Anh Thư 7

97 15124286 DH15QLB Lê Nguyễn Anh Thư 8

98 15124287 DH15QLA Nguyễn Ngọc Anh Thư 9

99 15124288 DH15QLB Trần Anh Thư 8

100 15124290 DH15QLB Đào Thị Ngọc Thứ 6

101 15124294 DH15QLB Đinh Thị Thu Thương 9

102 15124306 DH15QLB Nguyễn Thị Cẩm Tiên 6

103 15124307 DH15QLA Nguyễn Hoàng Tiến 5

104 15124308 DH15QLB Nguyễn Minh Tiến 8

105 15124309 DH15QLA Trần Đức Tiến 7

106 15124310 DH15QLB Võ Minh Tiến 6

107 15124313 DH15QLA Nguyễn Dương Toàn 6

108 15124314 DH15QLB Trần Thanh Trà 4

109 15124315 DH15QLA Trần Thị Diễm Trà 7



110 15124317 DH15QLA Nguyễn Thị Trâm

111 12124327 DH12QL Nguyễn Thị Diễm Trân 3

112 15124322 DH15QLB Nguyễn Quốc Trí 3

113 15124323 DH15QLA Nguyễn Trung Trí 8

114 15124325 DH15QLA Lưu Thị Hồng Trinh 2

115 15124328 DH15QLB Nguyễn Thị Thanh Trúc 4

116 15124329 DH15QLA Trần Thị Trương 7

117 15124332 DH15QLB Nguyễn Anh Tú 8

118 15124333 DH15QLA Phạm Văn Tú 6

119 15124334 DH15QLB Tô Thanh Tú 7

120 15124338 DH15QLB Lê Thị Cẩm Tuyên 5

121 15124340 DH15QLB Võ Tá Tuyến 6

122 15124341 DH15QLA Châu Thanh Tuyền 5

123 15124342 DH15QLB Đoàn Minh Tuyền 5

124 15124344 DH15QLB Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7

125 15124345 DH15QLA Phạm Thị Thu Tuyền 1

126 15124346 DH15QLB Phan Thị Mộng Tuyền 6

127 15124348 DH15QLB Võ Công Ty 6

128 15124350 DH15QLB Nguyễn Thị Thục Uyên 7

129 15124351 DH15QLA Phùng Tố Uyên 3

130 15124352 DH15QLB Võ Trần Nhã Uyên 7

131 15124354 DH15QLB Nguyễn Thị Thu Vân 7

132 15124355 DH15QLA Nguyễn Thị Thùy Vân 4

133 15124356 DH15QLB Phạm Thị Anh Vân 4

134 15124357 DH15QLA Trần Thị Thúy Vân 4

135 15124358 DH15QLB Thạch Nguyễn Thảo Vi 8

136 15124360 DH15QLB Đỗ Thị Tường Vy 6

137 15124361 DH15QLA Dương Thị Mỹ Vy 2

138 15124362 DH15QLB Lê Thúy Vy 6

139 15124367 DH15QLA Hà Thị Yến 6

140 15124368 DH15QLB Nguyễn Thị Huỳnh Yến 5


